
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 22/01/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

Nghe và thực hiện 

một số yêu cầu 

bằng lời nói.  

xung quanh. 

Lặp lại một số từ 

đơn đơn giản: mẹ, 

bà, ba, gà, tô… 

Cảm nhận và biểu 

lộ cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi của 

mình với người 

xung quanh. 

Nghỉ tết Nghỉ tết 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Xếp chồng được 2 

- 3 khối vuông. 

ĐỀ TÀI: 

Ngửi mùi của một 

số hoa, quả quen 

thuộc gần gũi 

(Quả xoài, quả cam) 

 

ĐỀ TÀI: 

    Xem tranh 

Nghỉ tết Nghỉ tết 

Chơi tập 

Gõ, đập, cầm, bóp 

đồ vật. 
Đóng mở nắp không 

ren.  

 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

Nghỉ tết Nghỉ tết 

Giờ ăn Làm quen chế độ ăn cháo nấu với các thực phẩm khác nhau       

Giờ ngủ Làm quen chế độ ngủ 2 giấc 

Vệ sinh Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Nghe các bài 

hát, bài thơ, 

đồng dao, ca 

dao, truyện kể 

đơn giản theo 

tranh 

 

Đọc theo, đọc tiếp 

tiếng cuối của câu thơ 

Mở sách, xem 

tranh và chỉ vào 

các nhân vật, sự vật 

trong tranh 

Nghỉ tết Nghỉ tết 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 20/1/2025 đến ngày 22/1/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Trẻ cảm nhận và 

biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi 

của mình với 

người xung quanh 

-Trẻ biết tránh vật 

dụng, nơi nguy hiểm 

(phích nước nóng, 

bàn là, bếp đang 

đun..) khi được nhắc 

nhở 

.- Tên và một vài 

đặc điểm nổi bật 

của hoa quen thuộc 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Giờ học 

ĐỀ TÀI 

Nghe âm thanh và 

tìm nơi phát ra âm  

thanh 

ĐỀ TÀI 

Nói câu đơn  

2-3 tiếng 

ĐỀ TÀI 

Tập bước xuống 

bậc thang 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Giờ chơi 

- Tháo lắp, lồng được 3 - 4 hộp vuông 

CB: Hộp vuông  

- Ru bé 

CB: Búp bê, bình sữa, giường… 

- Ghép hình  

CB: Các thẻ hình  

- Nghe âm thanh nhạc cụ  

CB: Trống lắc, phách tre 

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán 

Chơi 

ngoài trời 

TCDG: Úp lá 

khoai  

 

TCVĐ: Ném vòng  Rèn kĩ năng: Tập 

bước lên, xuống 

bậc thang. 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Giờ ăn 
Ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước. 

 

Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buồi trưa 



Vệ sinh Làm quen với rửa tay, lau mặt 

Sinh hoạt 

chiều 

Tháo lắp, lồng 

được 3 - 4 hộp 

vuông 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo 

nhạc (dậm chân, lắc 

lư, vỗ tay...) 

Trẻ lắng bài thơ  

“Con voi” 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 (Nhóm 25 – 36 tháng) 

Từ ngày: 20/01/2025 đến ngày 22/01/2025 

 

Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

 

Nhận biết, phân 

biệt màu đỏ, vàng, 

xanh. 

Vị trí trong không 

gian (trên - dưới, 

trước - sau) so với 

bản thân trẻ. 

Nghe và trả lời các 

câu hỏi: Ai đây?, 

Cái gì đây?,..làm 

gì?, ..thế nào? ... Ở 

đâu?... 

NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT 

Hoạt động học 

  

Đề tài 

Bò qua vật cản 

(tiết 2) 

Đề tài 

VĐTN: “Một con 

vịt” 

Đề tài 

Nhận biết quả 

thanh long 

  

Hoạt động 

vui chơi 

 

- Góc chơi xây dựng: trẻ biết xếp chồng khối bitis tạo thành ngôi nhà 

- Góc chơi giả bộ: Đút em ăn Trẻ biết chơi với tình huống giả bộ đút em ăn. 

- Góc HĐVĐV:  Luồn dây → Trẻ biết cách luồn dây từ lỗ này qua lỗ kia 

- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ biết VĐTN và biết kết hợp các dụng cụ âm nhạc trong khi vận động 

Hoạt động 

ngoài trời 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  

- TCDG: Cá sấu 

lên bờ 

 TCVĐ: Tung bắt 

bóng cùng cô 

  



 - Chơi tự do với 

đồ chơi liên hoàn 

TCVĐ: Lăn bóng 

vào vòng 

- Quan sát: vườn 

rau 

Ăn Trẻ biết cầm muỗng xúc ăn, cầm ly uống nước 

Ngủ Chuẩn bị chỗ ngủ, lấy cất gối trước, sau khi ngủ đúng nơi qui định 

Vệ sinh Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần khi bị ướt, bẩn 

Sinh hoạt chiều Nhận biết được trạng 

thái cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi. 

Biểu lộ sự thân 

thiện với một số 

con vật quen 

thuộc/gần gũi: bắt 

chước tiếng kêu, 

gọi. 

Tô màu, di màu.   

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1 

Từ ngày 20/1/2025 đến ngày 22/1/2025     

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

- Trẻ thực hiện 

được các yêu 

cầu đơn giản, 

  

-Nói được tên, 

tuổi, giới tính của 

bản thân,những 

điều bé thích, 

không thích.  

-Trẻ đọc thuộc  

thơ, ca dao, đồng 

dao,tục ngữ,  hò 

vè.,  

Trẻ biết kể tên một 

số lễ hội: Tết 

nguyên đán…. 

    

NGHỈ TẾT 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI :  

- Nhận biết tay 

trái tay phải 

- BT toán  

(trang 20) 

ĐỀ TÀI :  

-  Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

- Ôn nhận biết tay 

phải - tay trái 

 

ĐỀ TÀI: 

- Mùa xuân đến 

rồi. 

- BT tạo hình 

(trang 18) 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: Có thói quen  tự lấy và cất đồ chơi  

 - Góc phân vai: Chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong khi chơi 

-  Góc âm nhạc : Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca bài hát quen thuộc 

- Góc tạo hình : Xé dải dán đuôi con diều 

- Góc đọc sách: Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và đọc truyện  



Hoạt động 

ngoài trời 

Trò chơi dân 

gian 

- Bắt chước tạo 

dáng  Chơi tự 

do : Cầu tuột. 

 

Trò chơi vận 

động: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do: Đi 

theo đường dích 

dắc 

 Quan sát: Lễ hội 

mừng xuân của bé 

Chơi tự do : Ném 

trúng đích bằng 1 

tay 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

 

Giờ ăn  
- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách 

Giờ ngủ - Trẻ biết giúp cô chuẩn bị giờ ngủ  

Vệ sinh - Tập trẻ tự tháo tất, cởi quần, áo... 

Sinh hoạt 

chiều 

- Một số quy định 

ở lớp và gia đình 

(để đồ dùng, đồ 

chơi đúng chỗ).  

 

 

-Trẻ đọc thuộc  

thơ, ca dao, 

đồng dao,tục 

ngữ,  hò vè: Bé 

chúc tết ông bà 

-   Mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt 

động, mạnh dạn 

khi trả lời câu 

hỏi.(xung phong 

giơ tay nhận nhiệm 

vụ, trả lời câu 

hỏi..) 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2025 (KHỐI CHỒI) 

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

Mở chủ đề 

Trò chuyện việc 

giữ gìn, bảo vệ 

sách 

- Biết cầm sách 

đúng chiều và 

giở từng trang để 

xem tranh ảnh. “ 

Đọc” sách theo 

tranh minh họa 

(đọc vẹt) 

- Lợi ích của việc 

giữ gìn vệ sinh 

thân thể, vệ sinh 

môi trường đối với 

sức khỏe con người 

- Phân biệt hành vi 

đúng - sai, tốt -xấu 

để nói cám ơn, xin 

lỗi, chào hỏi, lễ phép 

trong từng hoàn 

cảnh. 

- Phân biệt phần 

mở đầu, kết thúc 

của sách 

 

Giờ học 

Đề tài 

 Đề tài 

- Chuyền và bắt 

bóng qua đầu 

- Thực hiện vở 

bài tập KPKH 

trang 15 

Đề tài 

- Giữ gìn, bảo vệ 

sách 

 

Đề tài 

- Vận động theo 

nhạc “Sắp đến tết 

rồi ” 

- Cắt dán món ăn 

từ họa báo 

Nghỉ tết  

Nguyên Đán 

Nghỉ tết  

Nguyên Đán 

Hoạt động 

góc 

- Góc âm nhạc: - Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ 

- Góc xây dựng: - Trẻ sáng tạo trong phối hợp các thao 

tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD  hình  khối đặc 

hoặc có  không gian rỗng để "chứa đựng" chi tiết bên 

trong 

 



- Góc phân vai: Trẻ có khả năng tự chơi. 

- Tạo điều kiện để trẻ tự sử dụng vật thay thế trong trò 

chơi khi có nhu cầu.   

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: hoa lan 

Trò chơi dân 

gian 

“Chim bay cò 

bay” 

Trò chơi vận 

động: 

“nhảy ếch” 

 Chơi tự do: cầu 

trượt,.. 

Trò chơi dân gian 

“mèo bắt chuột” 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

  

 

 

  

 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Thịt, cá... có nhiều chất đạm 

- Rau, quả chín có nhiều vitamin 

Giờ ngủ 
- Ngủ đủ giấc. 

- Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ 

Sinh hoạt 

chiều 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

- Sử dụng được 

các từ chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc 

điểm. 

- Kết thúc chủ đề: 

Giữ gìn, bảo vệ sách 

- Tập tô, đồ các nét 

chữ trang 13 

  

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 (KHỐI LÁ) 

(Từ 20/01/2025 đến 22/01/2025) 

 

Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Đón trẻ 

 

 Kể tên một số lễ hội và 

nói về hoạt động nổi 

bật của những dịp lễ 

hội. 

Tự làm một số việc 

đơn giản hằng ngày 

(vệ sinh cá nhân, trực 

nhật, xếp dọn đồ 

chơi...). 

Chỉ số 57. Có hành 

vi bảo vệ môi 

trường trong sinh 

hoạt hàng ngày 

 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Trò chuyện 

sáng 

Giờ học 

  

 

THẨM MỸ 

Chỉ số 100. Hát đúng 

giai điệu lời ca, hát 

diễn cảm và thể hiện 

sắc thái, tình cảm phù 

hợp của bài hát trẻ em 

qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ... bài 

hát: “Bé đón tết sang” 

  Lễ hội mừng xuân NGÔN NGỮ 

Chỉ số 64.  Nghe 

hiểu nội dung câu 

chuyện “sự tích 

bánh chưng, bánh 

dày” 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Hoạt động 

vui chơi 

- Trò chơi học tập:  

+ Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, bảng tên, …. 

+ Chỉ số 38. Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp  

+ Chỉ số 88.   Bắt chước hành vi viết và sao chép  một số ký hiệu từ, 

chữ cái , tên của mình. 

- Trò chơi phân vai:  

+ Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu 

+ Chỉ số 69. Sử dụng lời nói để trao đổi thỏa thuận về cách chơi và chỉ 

dẫn bạn bè trong hoạt động trong hoạt động vui chơi 

+ Nhắc nhở, chia sẻ & lắng nghe ý kiến của nhau 

- Trò chơi âm nhạc: - Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, 

tiết tấu, tự chọn.  

- Trò chơi xây dựng: 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 



+ Chỉ số 51. Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận sự phân công của nhóm 

bạn và người lớn  

+ Chỉ số 60. Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. 

- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi 

- Góc đọc sách:  

+ Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp 

của người khác phải chấp nhận nhường nhịn). 

+ Chỉ số 81.  Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách. 

Chơi ngoài 

trời  

 

 

- Quan sát: Thời tiết, quan cảnh sân trường 

- Trò chơi vận động: Thỏ nhảy, Kéo co  

- Trò chơi dân gian: Tập tầm vong, tạt lon 

- Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, thuyền rồng, trò chơi liên hoàn… 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Ăn 
 Trẻ tập Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Ngủ 
Trẻ trật tự khi ngủ 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Vệ sinh 
Chỉ số 16. Tự rửa mặt, tự lau mặt, chải răng hàng ngày 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Sinh hoạt 

chiều 

- Chỉ số 99. Nghe và 

nhận ra giai điệu (vui, 

êm dịu, buồn, tình cảm 

tha thiết) của các bài 

hát hoặc bản nhạc; 

- Chỉ số 63. Hiểu nghĩa 

một số từ khái quát chỉ 

sự vật (Động vật, côn 

trùng, vòng đời,..) hiện 

tượng đơn giản, gần 

gũi/ từ trái nghĩa 

-. Nghe hiểu nội dung 

các câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức  

- Chỉ số 115. Loại 

được một đối tượng 

không cùng nhóm với 

các đối tượng còn lại. 

So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của đồ dùng, đồ 

chơi và sự đa dạng 

của chúng; của một 

số con vật, cây, hoa, 

quả được quan sát.  

  

- Thực hành tập 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

Nghỉ tết nguyên 

đán 

 



 


